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Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần ILA, tôi xin gửi đến Quý cổ đông, Quý đối tác, Quý khách hàng 
lời chào trân trọng, cùng lời chúc sức khỏe và thành công. Công ty cổ phần ILA được thành lập vào 
năm 2014, là công ty đại chúng, tập trung hoạt động trong các lĩnh vực: tài chính, bất động sản, xây 
dựng, vật liệu xây dựng, cơ điện, khoáng sản,…Sở hữu nhiều tiềm năng tăng trưởng mạnh, sau gần 10 
năm hình thành và phát triển, ILA đã sáp nhập thành công và quản lý hiệu quả nhiều công ty thành 
viên có nền tảng hoạt động kinh doanh vững chắc, tăng trưởng lợi nhuận tốt. Năm 2023 tiếp tục là một 
năm đầy thử thách cùng với nhiều biến động đối với kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng 
do ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tiền tệ, khủng hoảng bất động sản đang ngày càng sâu sắc ở 
Trung Quốc cùng với diễn biến phức tạp trong giá năng lượng do chiến tranh Nga và Ukraine. Đứng 
trước tình hình đó, Ban lãnh đạo đã xây dựng kế hoạch để kinh doanh hiệu quả, sản xuất an toàn và bứt 
phá rào cản, tiếp nối các giá trị hiện tại. ILA luôn mong muốn có cơ hội được hợp tác, liên kết với các 
đối tác khách hàng tiềm năng nhằm mang lại kết quả kinh doanh vượt trội, thiết lập lợi thế phát triển 
bền vững, kiến tạo khối liên kết thống nhất, nâng tầm vị thế của các thương hiệu. Và sẽ là cầu nối, là 
thương hiệu đáng tin cậy, cung cấp những sản phẩm dịch vụ chất lượng, giúp khách hàng có nhiều sự 
lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính để đầu tư thu về nguồn lợi nhuận hấp dẫn cũng như là sự lựa 
chọn để an cư lập nghiệp.

Năm vừa qua tuy thị trường tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng với những tiềm lực sẵn có về cơ sở vật 
chất, nguồn nhân lực, tài chính, kinh nghiệm và uy tín cùng với sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, 
chỉ đạo và thực thi các nhiệm vụ của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, ILA tin rằng sẽ 
vượt qua những khó khăn biến động trên thị trường và sẽ hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ kế 
hoạch của năm 2024, ghi thêm những mốc son mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển mang đến 
những giá trị thiết thực cho tất cả Quý cổ đông, Quý đối tác và Quý khách hàng của ILA.

Thay mặt Ban lãnh đạo ILA, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ của Quý cổ đông, Quý đối 
tác và Quý khách hàng trong thời gian qua. Trong hành trình kế tiếp, chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận 
được sự tin tưởng, hợp tác bền vững cùng Quý cổ đông, Quý đối tác cùng với Quý khách hàng. Đây là 
động lực to lớn để khích lệ chúng tôi vững bước trên hành trình phát triển trong những năm tiếp theo.

Trân trọng,
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VÕ XUÂN PHONG

THÔNG ĐIỆP 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thân gửi Quý cổ đông, Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên ILA.
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CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên Tiếng Anh	 ILA JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt ILA JSC

GCNĐKDN
Số 0312933227 đăng ký lần đầu ngày 18/09/2014, 
thay đổi lần thứ 16 ngày 05 tháng 07 năm 2023

Vốn điều lệ 185.299.390.000 đồng

Địa chỉ	
39 Đinh Thị Thi, Phường Hiệp Bình Phước, 
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại	 0869265299

Email	 info@ilagroup.com.vn

Website www.ilagroup.com.vn

Mã cổ phiếu ILA
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2014

Công ty ILA được thành lập với tên ban đầu 
là Công ty cổ phần Công nghệ Đầu tư Trường 
Thịnh.

•	 Công ty cổ phần Công nghệ Đầu tư Trường 
Thịnh đổi tên thành Công ty cổ phần TRT.

•	 Xây dựng kiện toàn lại bộ máy tổ chức, hoạt 
động.

2015 - 2016 2017

•	 Chính thức trở thành Công ty đại chúng.
•	 Ngày 28/11/2017 cổ phiếu của Công ty chính 

thức giao dịch trên sàn UPCoM với mã chứng 
khoán ILA với vốn điều lệ 100.000.000.000 đồng.

2018

•	 Đổi tên thành Công ty cổ phần ILA.
•	 Tăng vốn điều lệ lên 169.999.930.000 đồng.

•	 Cơ cấu lại các hoạt động kinh doanh, tập 
trung hoạt động kinh doanh cốt lõi.

•	 Bước đầu tham gia lĩnh vực bất động sản 
và xây dựng.

•	 Ông Lê Công Hoàng được bầu giữ chức vụ 
Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng với đó là sự 
thay đổi toàn bộ thành viên HĐQT và Ban 
Tổng giám đốc.

•	 Công ty ILA tăng vốn lên 185.299.390.000 
đồng.

2021 2022

•	 Ông Lê Tuấn Anh được bầu giữ chức vụ 
Thành viên Hội Đồng Quản trị độc lập.

•	 Ông Nguyễn Phước Thành Nhân được bầu 
giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát.

2023

•	 Ông Võ Xuân Phong được bầu giữ chức vụ Chủ tịch 
Hội đồng quản trị cùng với đó là sự thay đổi toàn 
bộ thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc

•	 Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 
thứ 16 vào ngày 05/07/2023, Ông Đặng Xuân Hữu 
trở thành người đại diện theo pháp luật.

•	 Ông Đặng Xuân Hữu làm Tổng Giám Đốc của Công 
ty cổ phần ILA.

•	 Thành lập Công ty con – Công ty TNHH MTV Quản 
lý và Khai thác Tài sản ILA.

2019 - 2020
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh chính của CTCP ILA bao gồm: 

•	 Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
•	 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
•	 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
•	 Sản xuất sản phẩm từ plastic;
•	 Kinh doanh vật liệu;
•	 Thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng và sản xuất linh kiện điện tử;
•	 Xây dựng thi công, công trình dự án.

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Công ty kinh doanh tập trung chủ yếu tại: 
•	 Khu vực TP.HCM
•	 Các tỉnh lân cận như Bình Dương, Bình Phước...
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BỘ MÁY QUẢN LÝ

STT Tên Công ty VĐL 
(Triệu đồng) Tỷ lệ sở hữu Địa chỉ Công ty Hoạt động 

kinh doanh chính

1 Công ty Cổ phần 
ILA E&C 60.000 98%

139D đường số 11, 
Khu phố 9, Phường 
Trường Thọ, Thành 
phố Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh

Bán buôn kim loại và 
quặng kim loại, bán 
buôn vật liệu, thiết bị lắp 
đặt khác trong xây dựng, 
xây dựng thi công, công 
trình dự án

2

Công ty TNHH 
Kinh doanh 
Thương mại Phú 
Bảo

19.000 95%

40/5k, tổ 39, khu phố 
4, Thị trấn Hóc Môn, 
Huyện Hóc Môn, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Bán phụ tùng và các bộ 
phận phụ trợ của ô tô và 
xe có động cơ khác

3
Công ty TNHH 
Đầu tư Phát triển 
Vĩnh Khánh

25.000 98,76%

854 Quốc lộ 1K, KP 
Châu Thới, Phường 
Bình An, TP.Dĩ An, 
Bình Dương

Sản xuất sản phẩm từ 
Plastic, kinh doanh vật 
liệu, thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng và sản 
xuất linh kiện điện tử

4
Công ty Cổ phần 
Bê Tông Hưng 
Thịnh Bình Định

21.000 98%

Khu Phi thuế quan và 
Khu công nghiệp gắn 
liền với Cảng nước 
sâu khu kinh tế Nhơn 
Hội, xã Nhơn Hội, 
TP.Quy Nhơn, Bình 
Định.

Sản xuất bê tông và các 
sản phẩm từ xi măng và 
thạch cao

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT:

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông
Là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty Cổ phần ILA, gồm tất cả cổ đông có 
quyền biểu quyết, đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề liên quan đến 
quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ ILA.

Hội đồng quản trị Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh ILA để quyết định, thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ của ILA không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Ban kiểm soát
Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành 
Công ty. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát 
viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Ban Tổng Giám đốc

Điều hành hoạt động hàng ngày của ILA và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản 
trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác được giao. Ngoài ra, ILA còn có 
các ban giúp việc cho Ban Tổng giám đốc. Mỗi khối trực thuộc sẽ thực hiện nhiệm 
vụ và trách nhiệm theo quy định tại Quy chế nội bộ của ILA.

Công ty Cổ phần ILA hoạt động theo mô hình quản trị được quy định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ 
với các cấp như sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

KIỂM SOÁT NỘI BỘ BAN TRỢ LÝ - THƯ KÝ

KHỐI ĐẦU TƯ KHỐI TÀI CHÍNH KHỐI KINH DOANH KHỐI VẬN HÀNH

PHÒNG 
NGHIÊN 
CỨU THỊ 
TRƯỜNG

PHÒNG 
PHÁP LÝ 
ĐẦU TƯ

PHÒNG 
ĐẦU TƯ

PHÒNG 
TÀI 

CHÍNH

PHÒNG 
NGUỒN 

VỐN

PHÒNG 
QUAN HỆ 
CỔ ĐÔNG

PHÒNG 
KINH 

DOANH 
CHỦ ĐẦU 

TƯ

PHÒNG 
TRUYỀN 
THÔNG

PHÒNG 
MARKETING

PHÒNG 
KẾ TOÁN

PHÒNG 
HÀNH 
CHÍNH

PHÒNG 
PHÁP CHẾ

Tính đến ngày 31/12/2023
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Trong năm 2023, trước những diễn biến không thuận lợi của ngành Bất động sản, ILA thực hiện cơ cấu lại 
bộ máy lãnh đạo và đề ra những định hướng phát triển để phù hợp xu hướng đầu tư công, phát triển hạ 
tầng trong những năm tới như sau:

Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, ILA luôn có chiến lược kinh doanh trong trung và dài hạn cụ thể 
như sau:

•	 Mở rộng mối quan hệ, hợp tác với các chủ 
đầu tư lớn, các nhà phân phối hàng đầu nhằm 
đa dạng hoá sản phẩm đáp ứng nhu cầu của 
khách hàng.

•	 Mở rộng quy mô hoạt động bằng việc đầu tư 
góp vốn vào các Công ty có tiềm năng hoạt 
động bền vững và tiếp tục tăng vốn.

•	 Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại, 
thu hút khách hàng tiềm năng và giải quyết các 
khó khăn đang gặp phải.

•	 Tiếp tục lan toả và phát triển văn hoá doanh ng-
hiệp của công ty và đề cao tinh thần  trách nhiệm 
vì sự phát triển chung của cộng đồng; nhằm 
hướng đến những giá trị phát triển bền vững.

•	 Cải tiến quy trình làm việc, có các chính sách 
lương thưởng và phúc lợi rõ ràng, cơ hội nghề 
nghiệp đa dạng để trở thành sự lựa chọn của các 
ứng viên, thu hút nhân tài. 

•	 Cải tiến quy trình sản xuất, nghiên cứu phát triển 
các sản phẩm cáp mới để tăng tính cạnh tranh 
đồng thời tăng cường các hoạt động marketting.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

• Đối với môi trường:
ILA hiểu rằng sự thành công của doanh nghiệp không chỉ đảm bảo yêu cầu về chất lượng sản phẩm, 
doanh thu, lợi nhuận mà ILA còn phải hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên. Nhận 
thức được vấn đề này, Công ty luôn ưu tiên lựa chọn các nhà thầu xây dựng và cung cấp trang thiết bị,... 
có các giải pháp tốt nhất về bảo vệ môi trường. Thiết bị trang bị cho dự án của Công ty đảm bảo tiết 
kiệm điện năng. Đồng thời, Công ty cũng ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu thay thế ít sử dụng năng lượng 
nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.. Ngoài ra, ILA còn khuyến khích nhân viên tắt các thiết bị điện khi 
không có nhu cầu sử dụng và sử dụng nguồn nước tiết kiệm. 

• Đối với xã hội:
Trong năm, Công ty luôn đóng góp các khoản tài trợ cho các hoạt động thiện nguyện nhằm đóng góp 
cho sự phát triển của cộng đồng như: hỗ trợ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo; thăm hỏi và 
giúp đỡ các cán bộ nhân viên gặp hoàn cảnh khó khăn,…

ILA luôn ý thức được vai trò của mình đối với môi trường và xã hội. Do đó, Công ty luôn chú trọng đến 
vấn đề trách nhiệm đối với môi trường và an sinh xã hội như:

•	 Cân đối dòng tiền trong kinh doanh, nhằm 
đảm bảo tính thanh khoản cho Công ty.

•	 Áp dụng công nghệ vào hệ thống quản lý và 
bán hàng để duy trì hoạt động xuyên suốt.

•	 Tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt 
động kinh doanh, tài chính – kế toán, thực 
hiện đầy đủ chế độ BHXH cho người lao động.

•	 Tạo công ăn, việc làm ổn định cho cán bộ công 
nhân viên trong Công ty, đồng thời đề ra các 
chính sách khen thưởng, các phúc lợi xã hội,… 
nhằm tạo động lực cho người lao động hoàn 
thành tốt nhiệm vụ của mình.

•	 Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự chuyên 
nghiệp, có chính sách và kế hoạch đào tạo 
tương ứng với nhu cầu phẩm chất, năng lực, 
kỹ năng của cán bộ công nhân viên.

•	 Chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng thông qua 
các chương trình phúc lợi xã hội và hưởng ứng 
các cuộc vận động, các phong trào của chính 
quyền địa phương như hỗ trợ trẻ em nghèo 
hiếu học vùng sâu vùng xa, hỗ trợ người già 
neo đơn, đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây 
dựng nhà tình thương,…

•	 Thực hiện các giải pháp bền vững về công tác 
môi trường, xử lý rác thải công nghiệp theo 
đúng quy định, thực hiện nghiêm túc công tác 
an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy.
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RỦI RO LÃI SUẤT

Trong năm 2023, với mục tiêu phục hồi đà tăng 
trưởng, Việt Nam đã tiến hành thực hiện chính 
sách tiền tệ nới lỏng. Theo đó, tính đến tháng 
12 năm 2023, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng 
là 6%/ năm, giảm 1%-4% so với thời điểm tháng 
3 năm 2023. Đồng thời, lãi suất cho vay cũng 
ghi nhận giảm từ 1%-2%/năm. Với tỷ trọng nợ 
vay chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nợ, đây là 
cơ hội để ILA tiếp cận nguồn vốn vay dễ dàng 
hơn từ đó thúc đẩy đầu tư. Tuy nhiên, trước tình 
hình kinh tế vẫn chưa ổn định và khủng hoảng 
bất động sản đang ngày càng sâu sắc ở Trung 
Quốc, ILA đang tiến hành cơ cấu hoạt động của 
mình đồng thời theo dõi sát sao tình hình kinh 
tế thị trường, lập dự toán các chi phí phát sinh 
trong hoạt động của mình và có chính sách vay 
nợ hợp lý, duy trì cơ cấu vốn cân bằng nhằm 
đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty 
diễn ra trơn tru, hiệu quả.

RỦI RO PHÁP LUẬT

Công ty Cổ phần ILA được thành lập và hoạt 
động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, năm 
2017 ILA chính thức được đăng ký giao dịch trên 
hệ thống giao dịch tập trung UPCoM. Do đó, ILA 
phải chịu tác động bởi Luật chứng khoán, Luật 
doanh nghiệp,…Bên cạnh đó do đặc thù ngành 
bất động sản ILA còn phải chịu tác động của 
các luật khác như: Luật Kinh doanh Bất động 
sản, Luật Đất đai,…Những quy định về lĩnh vực 
Bất động sản như quy trình cấp phép và thủ tục 
pháp lý của Dự án luôn có nhiều thay đổi và vẫn 
đang trong quá trình hoàn thiện. Vì vậy Công 
ty luôn cập nhật liên tục những điều chỉnh, bổ 
sung theo quy định hiện hành của Nhà nước để 
điều chỉnh hoạt động kinh doanh cho phù hợp.

RỦI RO KINH TẾ

Trong năm 2023, kinh tế toàn cầu tiếp tục đối 
diện với nhiều thách thức và khó khăn khi lạm 
phát vẫn duy trì ở mức cao và tốc độ phục hồi 
của thị trường không đạt được kỳ vọng. Những 
lo ngại này phát sinh từ cuộc khủng hoảng bất 
động sản ở Trung Quốc, các biện pháp thắt chặt 
chính sách tiền tệ, gây giảm nhu cầu tiêu dùng 
và gián đoạn chuỗi cung ứng, cùng với tình hình 
biến động phức tạp trong giá năng lượng do 
xung đột Nga-Ukraine tiếp tục diễn ra.

Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn, thách thức, 
nền kinh tế - xã hội của Việt Nam vẫn đạt được 
những thành tựu đáng kể trong năm 2023, nhờ 
vào sự can thiệp của hệ thống chính trị, sự chỉ 
đạo, điều hành kịp thời và quyết liệt của Chính 
phủ và Thủ tướng, cũng như nỗ lực của các cấp, 
ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. 
Theo Tổng cục Thống kê, Tổng sản phẩm quốc 
nội của Việt Nam tăng 5,05% so với năm 2022, 
điều này được xem là một tín hiệu tích cực cho 
triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm 2024. 
Nắm bắt được những thách thức và cơ hội của 
nền kinh tế vĩ mô, Ban lãnh đạo ILA đã lên kế 
hoạch và có chiến lược kinh doanh phù hợp với 
tình hình hiện tại của Công ty.

RỦI RO KHÁC

Bên cạnh những rủi ro kể trên, Công ty còn phải 
đối mặt với các rủi ro khác như thiên tai, dịch 
bệnh và những tác động bất khả kháng khác. 
Đây là những rủi ro không thể loại trừ nhưng 
có thể giảm thiểu. Vì vậy, Công ty thường xuyên 
nắm bắt kịp thời thông tin về những diễn biến 
tình hình xã hội, thời tiết,… để lên kế hoạch điều 
hành công việc một cách tối ưu; đồng thời Công 
ty cũng có chính sách mua bảo hiểm cho cán 
bộ, công nhân viên cùng những tài sản, thiết bị 
có giá trị cao nhằm giảm thiểu các thiệt hại khi 
có các sự cố bất khả kháng xảy ra.

CÁC RỦI RO
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT Chỉ tiêu Thực hiện 
năm 2022

Kế hoạch 
năm 2023

Thực hiện 
năm 2023

Tỷ lệ TH 2023/
KH 2023 (%)

Tỷ lệ TH 2023/
TH 2022 (%)

1 Doanh thu thuần 111.273 80.000 59.783 74,73% 53,73%

2 Lợi nhuận trước thuế (1.887) 4.000 5.616 140,40% -

3 Vốn chủ sở hữu 196.274 0 206.593 - 105,26%

Nền kinh tế toàn cầu trong năm 2023 gặp không ít khó khăn sau đại dịch Covid-19 mà còn đối mặt với những 
khó khăn do xung đột giữa Nga và Ukraine, chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển để kiểm soát 
lạm phát, xu hướng thu hẹp tiêu dùng và giảm lượng đơn hàng xuất khẩu. Đứng trước sự biến động khó lường 
của nền kinh tế, hoạt động kinh doanh của ILA cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng. 

Mặc dù vậy, nhờ sự quyết liệt của Ban lãnh đạo trong việc tái cấu trúc Công ty, giúp cho kết quả hoạt động 
sản xuất kinh của ILA trong năm 2023 tăng trưởng vượt trội so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.616 
triệu đồng, tăng 40,40% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong đó, lợi nhuận đem lại 
chủ yếu đến từ mảng xây dựng, sản xuất cáp và thương mại lốp xe.

STT Thành viên Chức vụ Ngày bổ nhiệm

1 Ông Đặng Xuân Hữu Tổng giám đốc 22/06/2023

2 Ông Nguyễn Minh Tấn Kế toán trưởng 07/01/2022

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH (tại ngày 31/12/2023)

STT Thành viên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Ông Trần Đức Anh Tổng giám đốc 28/10/2021 22/06/2023

2 Ông Đặng Xuân Hữu Tổng giám đốc 22/06/2023 -

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

ĐVT: Triệu đồng

ÔNG ĐẶNG XUÂN HỮU - TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm sinh		  : 1984
Nơi sinh		  : Cao Lãnh, Đồng Tháp
Quốc tịch		  : Việt Nam
Trình độ chuyên môn	 : Công nghệ thông tin; Kinh tế

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Vĩnh Khánh và Công ty 
TNHH Kinh doanh Thương mại Phú Bảo, Giám Đốc Công ty Cổ phần JP WIN

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân: 1.009.800 cổ phiếu – Tỷ lệ 5,45% vốn điều lệ

Đại diện phần vốn: Không có

Thời gian Chức vụ

2008 – 2009 Chuyên viên Quản lý tín dụng Ngân hàng Sacombank

2010 – 2016 Giám đốc Công ty TNHH Tin học Khang Hưng

2011 – 2016 Trưởng phòng môi giới Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berijaya

2016 – 2017 Thành viên HĐQT kiêm giám đốc Công ty cổ phần Starciti

08/2017 – 04/2018 Giám đốc Công ty TNHH Tín Thành Đạt

09/2018 – 10/2021 Phó Tổng giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần ILA

06/2017 – 11/2021 Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần ILA

01/2023 – Nay

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Vĩnh Khánh, Công ty TNHH Kinh do-
anh Thương mại Phú Bảo

Giám đốc Công ty Cổ phần JP WIN

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần ILA

Quá trình công tác:

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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ÔNG NGUYỄN MINH TẤN – KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quá trình công tác:

Thời gian Chức vụ

2014 – 2021 Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bất động sản Unihome (Thuộc Tập đoàn Đất Xanh)

2021 – Nay Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần ILA

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu – Tỷ lệ 0% vốn điều lệ

Đại diện phần vốn: Không có

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Tại 31/12/2023, Mức lương trung bình của người lao động tính đến là 15 triệu/người, với cơ cấu cán bộ 
nhân viên cụ thể như sau:

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

A Theo trình độ lao động

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 15 71,42%

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 3 14,29%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 3 14,29%

B Theo giới tính

1 Nam 16 76,19%

2 Nữ 5 23,81%

C Theo thời hạn hợp đồng lao động

1 Hợp đồng có thời hạn dưới 1 năm 2 9,52%

2 Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm 2 9,52%

3 Hợp đồng không thời hạn 17 80,96%

Tổng cộng 21 100%

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ NHÂN VIÊN, MỨC LƯƠNG TRUNG BÌNH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Năm sinh		  : 1978
Nơi sinh		  : Thành phố Hồ Chí Minh
Quốc tịch		  : Việt Nam
Trình độ chuyên môn	 : Cử nhân Kinh tế
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

Với quan điểm nhân sự là hạt nhân 
cho sự thành công của doanh nghiệp, 
ILA luôn coi trọng công tác đào tạo 
nhằm phát triển và khai thác triệt 
để những tiềm năng của CBCNV. 
Công ty cho rằng đào tạo không chỉ 
là hình thức đầu tư cho nguồn vốn 
con người của tổ chức mà còn nhằm 
mục tiêu phát triển bản thân cho đội 
ngũ CBCNV. Trong năm, ILA luôn tạo 
điều kiện cho cán bộ công nhân viên 
tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ 
và tổ chức đánh giá năng lực thường 
xuyên để đảm bảo nguồn nhân lực 
là như nhau. Bên cạnh đó, ILA luôn 
khuyến khích cán bộ nhân viên học 
tập, phát triển bản thân giúp đội ngũ 
nhân sự ngày càng vững mạnh, góp 
phần vào sự phát triển của Công ty.

ĐIỀU KIỆN VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Trong năm Ban lãnh đạo ILA đã 
tham mưu và phối hợp với các 
trưởng bộ phận của Công ty để 
triển khai lắp đặt trang thiết bị 
cần thiết và hiện đại tại văn phòng 
làm việc, đồng thời cung cấp đầy 
đủ trang bị bảo hộ cho người lao 
động nhằm tạo điều kiện làm 
việc tốt nhất cho người lao động. 
Công ty nghiêm túc chấp hành 
theo các quy định của Luật lao 
động: làm việc 8 giờ/ngày; thời 
gian giải lao hợp lý; thời gian nghỉ 
lễ, tết, nghỉ ốm, thai sản được bố 
trí theo quy định của pháp luật. 

LƯƠNG, THƯỞNG, PHÚC LỢI

ILA thực hiện quy chế trả lương 
và chính sách phúc lợi tuân theo 
các quy định rõ ràng dựa theo 
cấp bậc và năng suất làm việc 
của mỗi nhân viên, đồng thời 
thực hiện các chính sách khen 
thưởng nhân viên đem lại hiệu 
quả cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty. Ngoài 
ra, Công ty luôn đảm bảo cán bộ 
công nhân viên được hưởng đầy 
đủ các chế độ chính sách theo 
Bộ Luật lao động Việt Nam: Bảo 
hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo 
hiểm thất nghiệp,... và tổ chức 
khám sức khoẻ định kỳ cho cán 
bộ công nhân viên tại bệnh viện 
uy tín nhằm bảo vệ sức khoẻ cho 
cán bộ công nhân viên.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN: Không có

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài chính

STT Chỉ tiêu Năm 2022 Năm 2023 % tăng/giảm

1 Doanh thu thuần 111.273 59.783 -46,27%

2 Giá vốn hàng bán 106.229 56.197 -47,10%

3 Doanh thu từ hoạt động tài 
chính 0,32 882 275.525,00%

4 Lợi nhuận từ hoạt động 
sản xuất kinh doanh (1.595) (2.037) -

5 Lợi nhuận trước thuế (1.887) 5.616 -

6 Lợi nhuận sau thuế (1.887) 5.616 -
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Chỉ tiêu ĐVT Năm 2022 Năm 2023

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn
(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) Lần 1,33 3,43

Hệ số thanh toán nhanh
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn Lần 1,06 1,17

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 12,92% 47,66%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 14,83% 91,05%

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2022 Năm 2023

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho
(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân) Vòng 26,81 0,49

Vòng quay tổng tài sản
(Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân) Vòng 0,52 0,19

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % - 9,39%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % - 2,79%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % - 1,81%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/
Doanh thu thuần % - -3,41%
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Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán 
nhanh là một chỉ số quan trọng dùng để đánh giá khả 
năng thanh toán của công ty trong tương lai gần. Tại 
31/12/2023, nhìn chung chỉ số thanh toán ngắn hạn và 
hệ số thanh toán nhanh của ILA tăng so với năm 2022 
lần lượt đạt 3,43 lần và 1,17 lần. Theo đó, ILA đã hoàn 
thành tất cả các thủ tục mua phần góp vốn của Ông 
Nguyễn Văn Thái tại CTCP Bê tông Hưng Thịnh Bình 
Định, đưa công ty này vào danh sách công ty con của 
ILA với tỷ lệ sở hữu 98% vốn điều lệ. Việc này đem lại 
lợi thế lớn cho định hướng kinh doanh sắp tới của ILA 
trong tương lai với việc ghi nhận quyền sở hữu mỏ đá 
granite với trữ lượng gần 2.000.000 m3. Từ đó, giá trị 
hàng tồn kho trong năm đạt 220.755 triệu đồng tăng 
2.716,16% so với năm 2022.
Bên cạnh đó, tại thời điểm 31/12/2023 ILA chưa hoàn 
tất việc thanh toán mua lại phần vốn góp của ông 
Nguyễn Văn Thái tại Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng 
Thịnh Bình Định với tổng giá trị chuyển nhượng cổ 
phần là 24.000 triệu đồng làm cho giá trị nợ ngắn hạn 
tăng đột biến so với năm 2022.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Năng lực hoạt động của Công ty được thể hiện lần 
lượt qua chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho và chỉ tiêu 
vòng quay tổng tài sản. Tại thời điểm 31/12/2023, chỉ 
tiêu vòng quay hàng tồn kho giảm mạnh so với năm 
2022 và đạt 0,49 vòng. Do năm 2023 là năm đầu tiên 
ILA thực hiện phương án tái cấu trúc hoạt động của 
mình bằng việc vay dài hạn để đầu tư mở rộng hoạt 
động sản xuất kinh doanh, đầu tư tài sản cố định và 
góp vốn vào các Doanh nghiệp có tiềm năng kinh tế 
cao nên các chỉ tiêu tại thời điểm 31/12/2023 chưa thể 
đánh giá công suất hoạt động của ILA trong năm qua. 
Kết thúc 2023, cơ cấu doanh thu của ILA chủ yếu đến 
từ việc mảng xây dựng, sản xuất cáp và thương mại 
lốp xe.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Tại thời điểm 31/12/2023, hệ số nợ/tổng tài sản và hệ 
số nợ/vốn chủ sở hữu đều đồng thời tăng mạnh ở mức 
47,66% và 91,05% so với năm 2022.
Với mục tiêu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, 
ILA đã vay ngân hàng nhằm mục đích bổ sung vốn 
lưu động hoạt động kinh doanh Xây dựng, thi công 
thiết kế công trình, kinh doanh bất động sản là các 
lô đất nền ở liền kề kết hợp thương mại, lô đất nền 
theo các Hợp đồng đặt cọc dự án Richmond Quy Nhơn 
và mua một số phương tiện phục vụ công thác khai 
thác như máy đào bánh xích Hitachi,…làm cho nợ phải 
trả tại 31/12/2023 đạt 188.106 triệu đồng, tăng 546,08% 
so với năm 2022 đồng thời Tổng tài sản của ILA ghi 
nhận 394.699 triệu đồng, tăng 75,12% so với năm 2022. 
Bên cạnh đó, nhờ vào sự nỗ lực của Ban lãnh đạo 
trong năm qua, hoạt động kinh doanh của ILA vượt kế 
hoạch năm 2023 giúp Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2023 
đạt 206.593 triệu đồng trong năm 2023 tương đương 
tăng 5,26% so với năm 2022.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Năm 2023, nền kinh tế Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, do đó tình hình hoạt động 
sản xuất kinh doanh của ILA trong năm 2023 cũng gặp không ít khó khăn, tuy nhiên nhờ vào sự nỗ lực 
của Ban lãnh đạo hoạt động kinh doanh của ILA được xem là có sự khởi sắc so với thị trường chung, hầu 
hết các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi của ILA tăng so với năm 2022, cụ thể hệ số lợi nhuận sau thuế/do-
anh thu thuần đạt 9,39%; hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân đạt 2,79%; hệ số lợi nhuận 
sau thuế/tổng tài sản bình quân đạt 1,81%; hệ số lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/doanh thu 
thuần đạt -3,41%.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Hệ số thanh toán 
ngắn hạn

Hệ số thanh toán 
nhanh

1,33 lần

3,43 lần

1,06 lần
1,17 lần

Nợ/ Tổng tài sản Nợ/ Vốn chủ sở hữu

12,92%

47,66%

14,83%

91,05%

26,81 vòng

0,49 vòng
0,52 vòng

0,19 vòng

Vòng quay
hàng tồn kho

Vòng quay
tổng tài sản

Lợi nhuận sau thuế/
Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau thuế/
Vốn chủ sở hữu bình quân

Lợi nhuận sau thuế/
Tổng tài sản bình quân

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/
Doanh thu thuần

9,39%

1,81%

-3,41%

2,79%

Năm 2022
Năm 2023

Năm 2022
Năm 2023

Năm 2022
Năm 2023

Năm 2022
Năm 2023
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Stt Loại cổ đông Số lượng cổ phần Giá trị (Đồng) Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông Nhà nước 0 0 0

II Cổ đông trong nước  18.524.261 185.242.610.000 99,97%

1 Cá nhân  18.524.261 185.242.610.000 99,97%

2 Tổ chức 0 0 0

III Cổ đông nước ngoài  5.678 56.780.000 0,03%

1 Cá  nhân  5.678 56.780.000 0,03%

2 Tổ chức 0 0 0

TỔNG CỘNG  18.529.939 185.299.390.000 100%

Tổng số cổ phiếu 
đã phát hành:

18.529.939 cổ phần
Số lượng cổ phiếu 

đang lưu hành: 

18.529.939 cổ phần

Số lượng 
cổ phiếu quỹ: 

0 cổ phiếu

Loại cổ phần: 

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 

10.000 đồng/cổ phần

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

CỔ PHẦN

Stt Tên Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu/ 
Vốn điều lệ

1 Võ Xuân Phong 1.765.100 9,52%

2 Đặng Xuân Hữu 1.009.800 5,45%

3 Hồ Ngọc Tỷ 1.000.000 5,40%

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN (tại ngày 12/03/2024)

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (tại ngày 12/03/2024)

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 0%
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2016 2017

2018

2021

•	 Phát hành cổ phiếu tăng vốn 
điều lệ cho cổ đông hiện hữu 
40.000.000 đồng

•	 Đơn vị cấp: Sở KH&ĐT TP.HCM

•	 Phát hành cổ phiếu tăng 
VĐL cho cổ đông hiện hữu 
100.000.000.000 đồng

•	 Đơn vị cấp: Sở KH&ĐT TP.HCM

•	 Trả cổ phiếu bằng cổ tức 
185.299.390.000 đồng

•	 Đơn vi cấp: UBCKNN

•	 Trả cổ tức bằng cổ phiếu 
119.999.930.000 đồng

•	 Đơn vi cấp: UBCKNN

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ  CỦA CHỦ SỞ HỮU

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ: Tính đến nay, Công ty hiện không sở hữu cổ phiếu quỹ, nên không có 
bất kỳ giao dịch cổ phiếu quỹ nào trên thị trường.

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN KHÁC: Không

TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TYCƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp

Bên cạnh việc kinh doanh các sản phẩm phụ 
trợ cho ngành xây dựng, ILA còn thực hiện các 
dự án công trình xây dựng. Hoạt động này sẽ 
tạo ra một số lượng bụi nhất định từ việc: đào 
xới đất tại công trình thi công, chôn lấp, vật liệu 
xây dựng (vôi, xi măng, cát, gạch,…) và bụi từ 
rác thải thi công. Nhận thức được mối nguy hại 
này, nên trong quá trình thực hiện các dự án xây 
dựng ILA đều lắp đặt đầy đủ hệ thống lọc bụi, xử 
lý khí thải nhằm giảm thiểu tối đa tác nhân gây 
hại ra môi trường bên ngoài, góp phần bảo vệ 
môi trường sống trong lành.

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp

Hoạt động xây dựng của Công ty là nguyên 
nhân trực tiếp ảnh hưởng đến tổng phát thải 
khí nhà kính. Bên cạnh đó, nguồn năng lượng 
phục vụ quá trình thi công công trình và duy trì 
công việc tại văn phòng như: điện năng, nước, 
xăng, dầu,.. cũng tác động nhất định đến môi 
trường, gây ảnh hưởng đến hiệu ứng nhà kính. 
Nhận thấy được mức độ nghiêm trọng, Công ty  
khuyến khích toàn thể CBCNV luôn chủ động 
thực hiện các biện pháp tiết kiệm nguồn năng 
lượng để bảo vệ môi trường.

Nguồn nguyên liệu đầu vào là yếu tố quan trọng 
trong chuỗi giá trị sản xuất của ILA, theo đó 
để đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra và 
tối ưu hóa lợi nhuận, ngoài công tác kiểm soát 
chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào ILA không 
ngừng tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới để tiết 
giảm chi phí cho hoạt động của công ty.

Điện năng đóng vai trò quan trọng trong mọi 
hoạt động kinh doanh sản suất của ILA, tuy 
nhiên việc sử dụng quá mức nguồn năng lượng 
sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến môi 
trường và cộng đồng, bao gồm khí thải và ô 
nhiễm môi trường. Do đó, Công ty Cổ phần ILA 
luôn quán triệt và kêu gọi cán bộ công nhân 
viên thực hiện tiết kiệm điện năng cả ở nơi làm 
việc và ở nhà nhằm tiết kiệm nguồn năng lượng 
cho quốc gia và giảm phát thải khí nhà kính.

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

•	 Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho NĐT chứng 
khoán chuyên nghiệp 169.999.930.000 đồng

•	 Đơn vi cấp: UBCKNN
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT 
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN 
ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM 
ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỊ 
TRƯỜNG VỐN XANH THEO HƯỚNG DẪN 
CỦA UBCKNN

Hiện tại Công ty chưa có các hoạt động thị 
trường vốn xanh. Tuy nhiên, ILA rất quan tâm 
theo dõi các thông tin về hoạt động này và sẽ 
tích cực tham gia khi có hướng dẫn cụ thể từ Ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công 
ty ILA luôn tích cực trong các hoạt động phong 
trào tại địa phương như: ủng hộ đồng bào vùng 
bị thiên tai, bão lụt, xây dựng các quỹ khuyến 
học, ủng hộ kinh phí xây trường học cho các xã 
nghèo vùng sâu vùng xa, thăm hỏi và giúp đỡ 
các cán bộ nhân viên gặp hoàn cảnh khó khăn,…
Cam kết xây dựng môi trường làm việc an toàn, 
không gây hại đến sức khỏe và tính mạng cho 
người lao động, đối tác, khách hàng và cộng 
đồng.

Số lượng người lao động của Công ty trong năm 
2023 duy trì ở mức 21 người với mức lương trung 
bình đạt  15 triệu đồng/tháng.

ILA đã và đang tạo được việc làm ổn định cho 
cán bộ công nhân viên của mình, đồng thời tuân 
thủ và thực hiện đầy đủ các quy định dành cho 
người lao động cũng như luôn đảm bảo duy trì 
các chính sách phúc lợi đều đặn hàng năm cho 
người lao động trong Công ty. Bên cạnh đó, ILA 
luôn tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên 
tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ, đào tạo 
nội bộ, và tổ chức đánh giá năng lực thường 
xuyên để có chế độ thưởng thích hợp, nhằm 
tạo động lực, phát huy hết tiềm năng của người 
lao động. Ngoài ra, việc chú trọng theo sát tiến 
độ làm việc của nhân viên và cung cấp lộ trình 
thăng tiến rõ ràng để đảm bảo công bằng, công 
khai trong mọi chính sách lương, thưởng gắn 
liền với hiệu quả làm việc giúp tạo động lực cho 
cán bộ nhân viên gắn bó lâu dài.

Nhận thấy được tầm quan trọng của mình trong 
công tác bảo vệ môi trường, ILA đã thực hiện 
các biện pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực 
đến môi trường và cộng đồng trong quá trình 
sản xuất kinh doanh, cụ thể như: xây dựng môi 
trường xanh xung quanh khuôn viên nơi làm 
việc nhằm giúp không khí trong lành, nâng cấp 
hệ thống xử lý nước thải, khí thải và tuyên truyền 
cho cán bộ nhân viên trong công ty đề cao việc 
bảo vệ môi trường sống. Ngoài ra, việc áp dụng 
công nghệ hiện đại, tiên tiến vào công tác xây 
dựng, tối ưu hoá năng suất của máy móc nhằm 
hạn chế tối đa các tác nhân gây ô nhiễm môi 
trường cũng là một mục tiêu ILA đang hướng 
đến.
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Tình hình tài chính
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Kế hoạch phát triển trong tương lai
Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán
Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

THUẬN LỢI

•	 Nhờ vào sự quyết liệt của Ban lãnh đạo và sự 
đoàn kết của cán bộ nhân viên trong việc tái 
cấu trúc Công ty, cơ cấu doanh thu trong năm 
2023 của Công ty đến từ nhiều mảng như xây 
dựng, sản xuất cáp, thương mại lốp xe.

•	 Đặc biệt trong năm 2023, ILA đàm phán mua 
thành công 98% Công ty cổ phần Bê Tông 
Hưng Thịnh Bình Định đang sở hữu mỏ đá 
granite với trữ lượng gần 2tr m3.

•	 Ngoài ra mảng phân phối lốp xe Công ty ILA 
cũng đã ký được hợp đồng phân phối lốp 
xe cho KENDA Việt Nam (một trong những 
thương hiệu lớn và lâu đời tại Việt Nam) và 
Vee Rubber (thương hiệu đang cung cấp lốp 
xe trực tiếp cho nhà máy Honda Việt Nam).

KHÓ KHĂN

•	 Nền kinh tế thế giới chưa phục hồi sau đại 
dịch Covid – 19 và các cuộc xung đột địa chính 
trị tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam.

•	 Thị trường Bất động sản trong nước năm 
2023 tiếp tục khó khăn về khung pháp lý.

•	 Với đặc thù ngành kinh doanh của ILA, chi phí 
lãi vay lớn, tuy nhiên nhiều yếu tố khách quan 
tác động làm cho Doanh thu của ILA giảm 
đáng kể.

Tại 31/12/2023 cơ cấu tổng tài sản của Công ty Cổ phần ILA có sự đảo chiều đối với tỷ trọng của tài sản ngắn 
hạn và tài sản dài hạn. Kết thúc năm 2023, tài sản ngắn hạn của ILA đạt 335.395 triệu đồng chiếm 84,97% 
cơ cấu tổng tài sản và tài sản dài hạn đạt 59.304 triệu đồng chiếm 15,03% cơ cấu tổng tài sản. Nguyên nhân 
đến từ trong năm Công ty có khoản chi phí dở dàng của các công trình đang thực hiện tại Công ty Cổ phần 
ILA E&C với số dư là 97.796 triệu đồng và phí quyền khai thác mỏ đá tại Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng 
Thịnh Bình Định với giá trị hợp lý là 128.467 triệu đồng. Điều này làm cho giá trị hàng tồn kho trong năm 
đạt 220.755 triệu đồng tăng 2716,16% so với năm 2022. Bên cạnh đó, trong năm 2023 ILA đã thông qua việc 
thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành, điều này làm 
cho giá trị tài sản dài hạn của Công ty trong năm 2023 đạt 59.304 triệu đồng tương đương giảm 68,25% so 
với năm 2022.

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh của ILA được tài trợ bằng cả nợ ngắn hạn và nợ dài hạn, tại thời điểm 
31/12/2023 nợ ngắn hạn của ILA đạt 97.827 triệu đồng chiếm 52,01% trong cơ cấu tổng nợ phải trả và tương 
đương tăng 236% so với năm 2022. Do trong năm 2023 ILA mua lại phần vốn góp của ông Nguyễn Văn Thái 
tại Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định với tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần là 24.000 triệu 
đồng và đến thời điểm hiện tại công ty vẫn chưa thanh toán khoản nợ này. Bên cạnh đó, trong năm 2023 nợ 
dài hạn đạt 90.279 triệu đồng chiếm 47,99% trong cơ cấu tổng nợ phải trả. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc 
ILA thực hiện vay dài hạn nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh Xây dựng, thi công thiết kế 
công trình, phát hành các loại bão lãnh, thanh toán lương, chi phí vận hành của khách hàng,…

TÌNH HÌNH TÀI SẢN

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2022 Năm 2023 TH 2023/ TH 2022 Tỷ trọng 
năm 2022

Tỷ trọng 
năm 2023

Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 38.594 335.395 869,03% 17,12% 84,97%

Tài sản dài hạn Triệu đồng 186.795 59.304 31,75% 82,88% 15,03%

Tổng tài sản Triệu đồng 225.389 394.699 175,12% 100% 100%

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2022 Năm 2023 TH 2023/ TH 2022 Tỷ trọng 
năm 2022

Tỷ trọng 
năm 2023

Nợ ngắn hạn Triệu đồng 29.115 97.827 336% 100% 52,01%

Nợ dài hạn Triệu đồng 0 90.279 - 0% 47,99%

Nợ phải trả Triệu đồng 29.115 188.106 646,08% 100% 100%
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Thực hiện cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý, vừa để phù hợp với các quy định của pháp luật, 
vừa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tạo ra những đột phá trong lợi nhuận và phát 
triển bền vững, trong năm 2023 ILA đã thực hiện một số công tác như sau:

•	 Triển khai thành công việc tái cơ cấu hoạt động của Công ty, giúp ILA đem lại Lợi nhuận;Hoàn thiện 
hơn quy trình làm việc, tạo sự liên kết giữa các phòng ban trong Công ty, đảm bảo các phòng ban 
luôn phối hợp làm việc để mang lại hiệu quả làm việc tốt nhất.

•	 Sử dụng nguồn vốn hợp lý và hiệu quả, ổn định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. 

•	 Tăng cường tính kiểm soát, phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn, nâng cao hiệu quả công việc.

•	 Nhân lực là yếu tố then chốt trong sự phát triển của doanh nghiệp. ILA thường xuyên tổ chức các 
khóa đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn cho CBCNV, nhằm phát huy tối đa khả năng sáng tạo 
và tư duy của từng cá nhân.

Stt Chỉ tiêu ĐVT
Kế hoạch 2024

Giá trị %/2023

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 200.000 331%

2 Tổng chi phí Triệu đồng 10.000 227%

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 14.000 218%

4 Cổ tức %

Thực hiện năm 2023

60.329

4.4

5.616

6% 11.000 6%

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2024

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN: Không có

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

Trách nhiệm về môi trường

Hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, Ban 
lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên ILA luôn đặt vấn đề bảo vệ 
môi trường lên hàng đầu. Công ty luôn tuân thủ các quy định 
pháp luật về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Công ty cũng cam 
kết thực hiện các chính sách sử dụng tiết kiệm nguồn năng 
lượng, xử lý khí thải theo đúng quy định. Đồng thời, Công ty 
cũng áp dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến vào trong quá 
trình sản xuất, tối ưu hoá năng suất của máy móc nhằm hạn 
chế tối đa các tác nhân gây ô nhiễm môi trường.

Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội

ILA luôn tích cực thực hiện trách nhiệm của mình đối với cộng 
đồng địa phương tại địa bàn kinh doanh, củng cố góp phần xây 
dựng xã hội ngày một phát triển hơn. Các chính sách trong việc 
ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, bão lụt, xây dựng các quỹ  
khuyến học, ủng hộ kinh phí xây trường học cho các xã nghèo 
vùng sâu vùng xa, ủng hộ gây quỹ vì người nghèo, xây dựng 
mái ấm Công đoàn, thăm hỏi và giúp đỡ các cán bộ nhân viên 
gặp hoàn cảnh khó khăn... thường xuyên được Công ty thực 
hiện tích cực. Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện tổ chức thăm 
hỏi và động viên các cán bộ nhân viên đang gặp khó khăn 
đồng thời xây dựng môi trường làm việc an toàn, không gây 
hại đến sức khỏe của người lao động, và khách hàng. Tất cả 
các hoạt động này phản ánh tinh thần trách nhiệm xã hội của 
Công ty trong việc bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn cho 
sức khỏe của cộng đồng.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty 
Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
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Năm 2023 là một năm nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, do đó hoạt động kinh doanh của ILA 
cũng như nhiều doanh nghiệp khác cùng ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hội đồng quản trị phối 
hợp với Ban điều hành giám sát các hoạt động của Công ty, quản trị Công ty theo những thông lệ quản 
trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan. Bên cạnh đó, ILA cũng điều phối sử 
dụng dòng tiền hợp lý cho các hoạt động đầu tư, kế hoạch thanh toán linh hoạt đối với nhà thầu phụ/
nhà cung cấp. Đồng thời, các chế độ, chính sách đối với người lao động cũng được Công ty thực hiện 
tốt nhằm tạo niềm tin của người lao động.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2023 đã đi qua với nhiều biến động ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam 
nói riêng. Với diễn biến không thuận lợi của tình hình kinh tế - xã hội trong cả nước, nhưng với sự chỉ 
đạo quyết liệt của Chính phủ, Công ty Cổ phần ILA đã kịp thời có những biện pháp ứng phó biến “nguy 
thành cơ” vào chiến lược kinh doanh, đó là tận dụng thời gian “đóng băng” để hoàn thiện các thủ tục 
pháp lý dự án để rút ngắn giai đoạn khi thị trường phụ hồi.

Trong những năm tiếp theo, với tâm thế tự tin và sẵn sàng Công ty Cổ phần ILA sẽ tiếp tục hoàn thiện 
các định hướng chiến lược kinh doanh 5 năm của ILA từ năm 2021 đến năm 2026 cụ thể như sau:

•	 Tiếp tục định hướng chiến lược kinh doanh 05 năm của Công ty cổ phần ILA từ năm 2021 đến năm 
2026, HĐQT chủ trương đề ra các mục tiêu phát triển Công ty cổ phần ILA theo hướng gia tăng quy 
mô tập trung và đảm bảo hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh trên cơ sở kiểm soát và hạn 
chế các rủi ro kinh doanh.

•	  Tiếp tục tăng vốn điều lệ, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận với các chính sách linh hoạt và phù 
hợp; đồng thời, tạo ra dòng tiền đều và ổn định để Công ty cổ phần ILA đạt được tầm cao mới.

Tuân thủ quy định pháp luật về quản trị công 
ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng quy 
định về tình hình sản xuất kinh doanh cho 
cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước, và các 
bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, 
chính xác, kịp thời.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch sản 
xuất kinh doanh năm 2023 theo chiến lược phát triển của Công ty và các nội dung được thông qua tại 
Đại hội đồng cổ đông bất thường. Kết quả giám sát như sau:

Ban Tổng giám đốc luôn thực hiện báo cáo 
thường xuyên về tình hình hoạt động kinh 
doanh của Công ty để HĐQT có chỉ đạo kịp 
thời.

Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp về giao kế hoạch 
sản xuất - kinh doanh, đầu tư, chính sách nhân viên, lương 
thưởng, xây dựng và hoàn thiện các qui trình quản lý Công 
ty.

Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của 
Ban điều hành về việc chuẩn bị các báo cáo đề xuất, các 
dự án trình HĐQT; triển khai thực hiện các nghị quyết, 
quyết định của HĐQT.	
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị 
Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát
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STT Thành viên Chức vụ

1 Ông Võ Xuân Phong Chủ tịch Hội đồng quản trị 

2 Ông Đặng Xuân Hữu Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

3 Ông Lê Nhật Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị

4 Ông Thân Xuân Nghĩa Thành viên Hội đồng quản trị

5 Ông Trần Đức Anh Thành viên Hội đồng quản trị

QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Ông Võ Xuân Phong Chủ tịch Hội đồng quản trị 18/05/2023 -

2 Ông Đặng Xuân Hữu Thành viên Hội đồng quản trị kiêm  
Tổng Giám đốc 18/05/2023 -

3 Ông Lê Nhật Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị 18/05/2023 -

4 Ông Lê Công Hoàng Chủ tịch Hội đồng quản trị 16/11/2021 18/5/2023

5 Ông Cao Xuân Phương Thành viên Hội đồng quản trị 16/11/2021 18/5/2023

6 Ông Hồ Viết Ánh Thành viên Hội đồng quản trị 16/11/2021 18/5/2023

7 Ông Lê Tuấn Anh Thành viên Hội đồng quản trị 25/06/2022 18/5/2023

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị thay đổi trong năm:

Thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị (tính tại ngày 31/12/2023)

ÔNG VÕ XUÂN PHONG – CHỦ TỊCH HĐQT

ÔNG TRẦN ĐỨC ANH – THÀNH VIÊN HĐQT

Quốc tịch		           : Việt Nam
Trình độ chuyên môn	          : Cử nhân Luật, 
                                               Cử nhân Sư phạm
Số cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu
			              Tỷ lệ 0 % vốn điều lệ

ÔNG ĐẶNG XUÂN HỮU – THÀNH VIÊN HĐQT

ÔNG THÂN XUÂN NGHĨA – THÀNH VIÊN HĐQT

ÔNG LÊ NHẬT NGUYÊN – THÀNH VIÊN HĐQT

Quốc tịch		           : Việt Nam
Trình độ chuyên môn	          : Cử nhân Công nghệ thông tin/
                                               Cử nhân Kinh tế
Số cổ phiếu sở hữu cá nhân: 1.009.800 cổ phiếu
			             Tỷ lệ 5,45 % vốn điều lệ

Quốc tịch		           : Việt Nam
Trình độ chuyên môn	          : Cử nhân Cơ khí chế tạo máy
Số cổ phiếu sở hữu cá nhân: 1.805.100 cổ phiếu
			             Tỷ lệ 9,74% vốn điều lệ

Quốc tịch		           : Việt Nam
Trình độ chuyên môn	          : Cử nhân ngoại  ngữ
Số cổ phiếu sở hữu cá nhân: 325.000 cổ phiếu
			              Tỷ lệ 1,75% vốn điều lệ

Quốc tịch		           : Việt Nam
Trình độ chuyên môn	          : Thạc sĩ quản lý kinh tế
Số cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu
			             Tỷ lệ 0% vốn điều lệ
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

Hoạt động của Hội đồng quản trị:

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
HĐQT tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do không tham 
dự họp

1 Ông Lê Công Hoàng Chủ tịch 3/3 100% Miễn nhiệm 
ngày 18/5/2023

2 Ông Trần Đức Anh Thành viên 5/6 83,33% Trùng lịch 
công tác

3 Ông Cao Xuân Phương Thành viên 3/3 100% Miễn nhiệm 
ngày 18/5/2023

4 Ông Hồ Viết Ánh Thành viên 3/3 100% Miễn nhiệm 
ngày 18/5/2023

5 Ông Lê Tuấn Anh Thành viên độc lập 3/3 100% Miễn nhiệm 
ngày 18/5/2023

6 Ông Võ Xuân Phong Chủ tịch 5/5 100% Bổ nhiệm
ngày 18/5/2023

7 Ông Thân Xuân Nghĩa Thành viên độc lập 5/5 100% Bổ nhiệm 
ngày 18/5/2023

8 Ông Đặng Xuân Hữu Thành viên 5/5 100% Bổ nhiệm
ngày 18/5/2023

9 Ông Lê Nhật Huyên Thành viên 5/5 100% Bổ nhiệm
ngày 18/5/2023

Nội dung và kết quả của các cuộc họp

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp với nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết 
được ban hành tương ứng như sau:

QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 0803/2023/NQ – HĐQT 08/03/2023 Thông qua ngày đăng ký cuối cùng về kế hoạch tổ chức 
ĐHĐCĐ

2 0504/2023/NQ – HĐQT 05/04/2023 Thông quan Ký kết Hợp đồng thuê văn phòng giữa ILA và 
người có liên quan của người nội bộ

3 0904/2023/NQ – HĐQT 09/04/2023 Thông qua Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2023

4 3105/2023/NQ – HĐQT  31/05/2023 Thông qua Góp vốn đầu tư công ty con và giao dịch với 
người có liên quan

5 05/06/2023/NQ – HĐQT 05/06/2023 Thông qua Đầu tư trụ sở công ty và giao dịch với người 
có liên quan

6 2206.01/2023/QĐ – HĐQT

22/06/2023

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc

7 2206.02/2023/NQ – HĐQT Thay đổi Người phụ trách quản trị của Công ty

8 1309/NQ – HĐQT 13/09/2023 Thông qua nội dung vay vốn để đầu tư vào Công ty con

9 1212/2023/NQ – HĐQT 12/12/2023 Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý và 
Khai thác Tài sản ILA

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không có
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STT Thành viên Chức vụ

1 Bà Lê Thị Kiều Diễm Trưởng Ban kiểm soát

2 Bà Lữ Kiều An Thành viên Ban kiểm soát

3 Bà Bùi Thị Kim Phượng Thành viên Ban kiểm soát

QUẢN TRỊ CÔNG TY

BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Ông Nguyễn Phước Thành Nhân Trưởng Ban kiểm soát 22/11/2022 18/05/2023

2 Bà Lê Thị Kiều Diễm Trưởng Ban kiểm soát 18/05/2023 -

3 Bà Bùi Thị Kim Phượng Thành viên Ban kiểm soát 16/11/2021 -

4 Bà Lữ kiều An Thành viên Ban kiểm soát 25/06/2022 -

Danh sách thành viên Ban kiểm soát thay đổi trong năm:

Thành phần và cơ cấu Ban kiểm soát (tính tại ngày 31/12/2023)

BÀ LÊ THỊ KIỀU DIỄM – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân	 : 110.000 cổ phiếu 
				    Tỷ lệ 0,59% vốn điều lệ

Đại diện phần vốn		  : Không có

BÀ LỮ KIỀU AN – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

BÀ BÙI THỊ KIM PHƯỢNG – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

QUẢN TRỊ CÔNG TY

BAN KIỂM SOÁT

Hoạt động của Ban kiểm soát

Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.

- Đối với Hội đồng Quản trị: 

•	 Trong năm 2023, HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Luật doanh nghiệp và 
Điều lệ Công ty cổ phần ILA.

•	 Quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với các Quy định của Nhà nước đối với công ty đại chúng 
đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

- Đối với Ban giám đốc điều hành:

•	 Các hoạt động của Ban giám đốc tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, 
thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng và thẩm quyền.

•	 Ban Tổng giám đốc rất sát sao trong chỉ đạo điều hành Công ty, kịp thời xử lý công việc kinh doanh 
đạt hiệu quả cao.

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân	 : 0 cổ phiếu 
				    Tỷ lệ 0% vốn điều lệ

Đại diện phần vốn		  : Không có

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân	 : 0 cổ phiếu 
				    Tỷ lệ 0% vốn điều lệ

Đại diện phần vốn		  : Không có
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Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cán 
bộ quản lý khác:

HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện cho BKS hoạt động. BKS, HĐQT và Ban điều hành phối 
hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra giám sát thông qua Quy chế hoạt động Công ty.

Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

•	 Giám sát tình hình thực hiện và ban hành các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.
•	 Giám sát cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đúng theo qui định 

của pháp luật về điều lệ Công ty.
•	 Giám sát các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan thực hiện đúng quy định.
•	 Cùng tham dự các buổi họp của HĐQT để lắng nghe và đóng góp ý kiến để phù hợp với quy định 

pháp luật hiện hành.
•	 Thẩm định báo tài chính quý, bán niên.
•	 Thực hiện các báo cáo Đại hội cổ đông theo quy định.
•	 Phối hợp với Ban Tổng giám đốc thực hiện các đợt kiểm tra tại các công ty con và công ty thành 

viên.

Số lượng các cuộc họp Ban kiểm soát:

STT Thành viên BKS Chức vụ Số buổi họp BKS 
tham dự

Tỷ lệ 
tham dự họp

Lý do không 
tham dự họp

1 Ông Nguyễn Phước 
Thành Nhân Trưởng BKS 1/1 100% Miễn nhiệm 

ngày 18/5/2023

2 Bà Bùi Thị Kim Phượng Thành viên BKS 4/4 100% -

3 Bà Lữ Kiều An Thành viên BKS 4/4 100% -

4 Bà Lê Thị Diễm Kiều Trưởng BKS 3/3 100% Bổ nhiệm ngày 
18/5/2023

Nội dung và kết quả của các cuộc họp:

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

Họ và tên Chức danh Thù lao Lương Thưởng Ghi chú

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Lê Công Hoàng Chủ tịch HĐQT 0      0      0      Miễn nhiệm 
18/05/2023

Ông Trần Đức Anh Thành viên HĐQT 
độc lập 0 0 0 Từ nhiệm 

18/05/2023

Ông Cao Xuân Phương Thành viên HĐQT 0 0 0 Miễn nhiệm 
18/05/2023

Ông Hồ Viết Ánh Thành viên HĐQT 0 0 0 Miễn nhiệm 
18/05/2023

Ông Lê Tuấn Anh Thành viên HĐQT 0 0 0 Miễn nhiệm 
18/05/2023

Ông Võ Xuân Phong Chủ tịch HĐQT 0 0 0 Bổ nhiệm 
18/05/2023

Ông Thân Xuân Nghĩa Thành viên HĐQT 
độc lập 0 0 0 Bổ nhiệm 

18/05/2023

Ông Đặng Xuân Hữu Thành viên HĐQT 0 0 0 Bổ nhiệm 
18/05/2023

Ông Lê Nhật Huyên Thành viên HĐQT 0 0 0 Bổ nhiệm 
18/05/2023

ĐVT: Đồng

QUẢN TRỊ CÔNG TY

BAN KIỂM SOÁT

QUẢN TRỊ CÔNG TY

BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã họp 4 cuộc họp với các nội dung cụ thể như sau:

•	 Thẩm tra BCTC kiểm toán 2022
•	 Thông qua BC BKS và thẩm tra các tờ trình ĐHCĐ TN 2023
•	 Bầu trưởng BKS, kiểm tra các giao dịch liên quan, thẩm tra BC soát xét 2023
•	 Kiểm tra các BCTC của các Cty con, các BB NQ HĐQT
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH (TIẾP THEO)

Họ và tên Chức danh Thù lao Lương Thưởng Ghi chú

BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Phước 
Thành Nhân Trưởng BKS 0 0 0 Miễn nhiệm 

18/05/2023

Bà Lê Thị Diễm Kiều Trưởng BKS 0 0 0 Bổ nhiệm 
18/05/2023

Bà Bùi Thị Kim Phượng Thành viên BKS 0 0 0 Bổ nhiệm 
16/11/2021

Bà Lữ Kiều An Thành viên BKS 0 0 0 Bổ nhiệm 
25/06/2022

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Trần Đức Anh Tổng giám đốc 0 62.371.617 0 Miễn nhiệm 
22/06/2023

Ông Đặng Xuân Hữu Tổng giám đốc 0 175.000.000 0 Bổ nhiệm 
22/06/2023

Ông Nguyễn Minh Tấn Kế toán trưởng 0 259.000.000 0 Bổ nhiệm 
07/01/2022

STT Người thực hiện 
giao dịch

Quan hệ với 
người nội bộ

Số cổ phiểu đầu kỳ Số cổ phiếu cuối kỳ

Lý do tăng giảm
Số cổ 
phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ 

phiếu Tỷ lệ (%)

1 Võ Xuân Phong Chủ tịch 
HĐQT 305.100 1,43% 1.805.100 9,74% Mua gia tăng

sở hữu

2 Đặng Xuân Hữu Thành viên 
HĐQT 9.800 0,05% 1.000.000 5,45% Mua gia tăng

sở hữu

3 Lê Nhật Huyên Thành viên 
HĐQT 325.000 1,75% 325.000 1,75% Mua, bán 

đầu tư

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ
Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, 
người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT Các bên 
liên quan Mối quan hệ NQ HĐQT/

ĐHĐCĐ Tính chất giao dịch Giá trị giao dịch

1 CTCP Tập đoàn 
địa ốc Hoàng Cát

Người liên 
quan của 
Chủ tịch 
HĐQT

0504/2023/NQ – 
HĐQT 

Thông qua việc ký hợp 
đồng thuê văn phòng 

Không quá 
100.000.000 đồng/

tháng

2
Công ty TNHH 
Đầu tư Phát 
triển Vĩnh Khánh

Người liên 
quan của 
Chủ tịch 
HĐQT

3105/2023/NQ 
–HĐQT 

Thông qua việc nhận 
chuyển nhượng phần vốn 
góp từ bà Lê Thuỳ Trang 

5.000.000.000 đồng

3 CTCP  ILA E&C

Người liên 
quan của 
Chủ tịch 
HĐQT

- Nghị quyết 
ĐHĐCĐ số 
01/2023/ĐHĐCĐ

- Tờ trình số 
11/2023/TTr – 
ILA 

Thông qua việc đầu tư 
mua cổ phần tại Công ty 
cổ phần ILA E&C

7.200.000.000 đồng

Chủ tịch 
HĐQT

- Nghị quyết 
ĐHĐCĐ số 
01/2023/ĐHĐCĐ

- Tờ trình số 
11/2023/TTr – 
ILA 

Thông qua việc đầu tư 
mua cổ phần tại Công ty 
cổ phần ILA E&C của Ông 
Võ Xuân Phong

81.000.000.000 đồng

Công ty con 0506/2023/NQ – 
HĐQT

Thông qua việc mua đất 
để xây dựng trụ sở công 
ty tại Khu đô thị An Phú 
An Khánh với bên chuyển 
nhượng là Công ty cổ 
phần ILA E&C

24.237.500.000 đồng

ĐVT: Đồng

Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty 
do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty Cổ phần ILA luôn tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định pháp luật và quy định nội bộ về quản trị 
Công ty. Công ty luôn xem xét các thông lệ tốt về quản trị Công ty để đáp ứng sao cho phù hợp với doanh 
nghiệp và mang lại hiệu quả hoạt động. Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ban 
hành, điều chỉnh theo quy định pháp luật hiện hành và tiệm cận với các thông lệ tốt về quản trị. Đồng thời, 
Công ty duy trì và đảm bảo thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Ý kiến kiểm toán
Báo cáo tài chính đã kiểm toán
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

39 Đinh Thị Thi, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

0869265299

info@ilagroup.com.vn

www.ilagroup.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
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